
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Mã LHP Tên HP Lớp đại diện Số SV HT thi GIỜ Ngày thi dự kiến Phòng thi 

1 192105016901 Hệ điều hành Linux
105K40_CNTT_M

MT
29 TH 15h00 21/7/2020 4T.402

2 192105007001 Tin học đại cương Kinh tế K42 60 TH 07h00 22/7/2020 4T.201

3 192105007002 Tin học đại cương Kế toán K42A 79 TH 09h00 22/7/2020 4T.201

4 192105007008 Tin học đại cương
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

K42B

56 TH 13h30 22/7/2020 4T.201

5 192105007004 Tin học đại cương Kế toán K42C 71 TH 13h30 23/7/2020 4T.201

6 192105007006 Tin học đại cương
Tài chính - Ngân 

hàng K42
46 TH 15h00 23/7/2020 4T.301

7 192105007101 Tin học đại cương Kỹ thuật điện K42 65 TH 07h00 25/7/2020 4T.101

8 192105013501 Sử dụng tiếng Anh trong CNTT
Công nghệ thông 

tin K41A
57 VĐ 07h00 25/7/2020 4T.201

9 192105013503 Sử dụng tiếng Anh trong CNTT
Công nghệ thông 

tin K41C
60 VĐ 07h00 26/7/2020 4T.201

10 192105011601 Chuyên đề 2: Cơ sở dữ liệu nâng cao
Sư phạm Tin học 

K39
19 VĐ 13h30 27/7/2020 4T.201

11 192105007005 Tin học đại cương Kiểm toán K42 33 TH 14h00 27/7/2020 4T.301
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STT Mã LHP Tên HP Lớp đại diện Số SV HT thi GIỜ Ngày thi dự kiến Phòng thi 

12 192105007007 Tin học đại cương
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

K42A

44 TH 15h00 27/7/2020 4T.101

13 192105007010 Tin học đại cương
Quản trị khách sạn 

K42A
82 TH 07h00 28/7/2020 4T.101

14 192105001601 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông 

tin K42A
48 TH 13h30 28/7/2020 4T.201

15 192105001604 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Kỹ thuật phần 

mềm K42
20 TH 13h30 28/7/2020 4T.201

16 192105013301 Lập trình cơ bản
Công nghệ thông 

tin K42A
80 TH 07h00 29/7/2020 4T.101

17 192105013302 Lập trình cơ bản
Công nghệ thông 

tin K42B
74 TH 07h00 29/7/2020 4T.101

18 192105013304 Lập trình cơ bản
Kỹ thuật phần 

mềm K42
18 TH 07h00 29/7/2020 4T.101

19 192105014101 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
105K40_CNTT_H

TTT
30 TH 07h00 29/7/2020 4T.403

20 192105013303 Lập trình cơ bản
Công nghệ thông 

tin K42C
56 TH 13h30 29/7/2020 4T.201

21 192105018401 Chuyên đề 2: Lập trình mạng nâng cao
105K39_CNTT_M

MT
18 VĐ 13h00 30/7/2020 4T.302

22 192105007013 Tin học đại cương
Quản trị khách sạn 

K42D
83 TH 07h00 31/7/2020 4T.101

23 192105007012 Tin học đại cương
Quản trị khách sạn 

K42C
83 TH 13h30 31/7/2020 4T.101

24 192105018501
Chuyên đề 3: Một số vấn đề hiện đại của 

Mạng máy tính

105K39_CNTT_M

MT
19 VĐ 07h00 1/8/2020 4T.302



STT Mã LHP Tên HP Lớp đại diện Số SV HT thi GIỜ Ngày thi dự kiến Phòng thi 

25 192105007011 Tin học đại cương
Quản trị khách sạn 

K42B
61 TH 13h30 1/8/2020 4T.101

26 192105008501 Lập trình trên Windows
Công nghệ thông 

tin K41A
68 VĐ 07h00 3/8/2020 4T.101

27 192105002901 Lập trình ứng dụng Web
Sư phạm Tin học 

K40
25 Khác 07h00 3/8/2020 4T.201

28 192105023001 Lập trình hướng đối tượng
Toán ứng dụng 

K42
15 VĐ 13h30 3/8/2020 4T.101

29 192105014201 Lập trình quản lý
105K40_CNTT_H

TTT
27 Khác 13h30 3/8/2020 4T.201

30 192105008502 Lập trình trên Windows
Công nghệ thông 

tin K41B
75 VĐ 07h00 4/8/2020 4T.101

31 192105008503 Lập trình trên Windows
Công nghệ thông 

tin K41C
49 VĐ 13h30 4/8/2020 4T.101

32 192105007003 Tin học đại cương Kế toán K42B 78 TH 13h30 4/8/2020 4T.201

33 192105012101 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Công nghệ thông 

tin K41A
55 VĐ Cả ngày 5/8/2020 4T.101

34 192105012103 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Công nghệ thông 

tin K41C
65 VĐ Cả ngày 5/8/2020 4T.101

35 192105012102 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Công nghệ thông 

tin K41B
75 VĐ Cả ngày 5/8/2020 4T.101

36 192105015501 Phân tích yêu cầu phần mềm
105K40_CNTT_C

NPM_1
11 VĐ 07h00 6/8/2020 4T.101

37 192105015502 Phân tích yêu cầu phần mềm
105K40_CNTT_C

NPM_2
31 VĐ 07h00 6/8/2020 4T.101



STT Mã LHP Tên HP Lớp đại diện Số SV HT thi GIỜ Ngày thi dự kiến Phòng thi 

38 192105015503 Phân tích yêu cầu phần mềm
105K40_CNTT_C

NPM_3
31 VĐ 07h00 6/8/2020 4T.101

39 192105013604 Thực hành làm việc nhóm
105K40_CNTT_H

TTT
29 TH 07h00 6/8/2020 4T.401

40 192105017101 Quản lý mạng máy tính
105K40_CNTT_M

MT
21 VĐ 13h30 6/8/2020 4T.201

41 192105019801 Tiếng Anh cho CNTT
Kỹ thuật phần 

mềm K41
21 VĐ 13h30 6/8/2020 4T.301

42 192105013502 Sử dụng tiếng Anh trong CNTT
Công nghệ thông 

tin K41B
75 VĐ 13h30 7/8/2020 4T.101

43 192105007009 Tin học đại cương
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

K42C

65 TH 07h00 9/8/2020 4T.201

44 192105019701 Mạng máy tính
Kỹ thuật phần 

mềm K41
21 VĐ 08h00 10/8/2020 4T.302

45 192105018301
Chuyên đề 3: Những vấn đề hiện đại của 

CNPM

105K39_CNTT_C

NPM_1
25 VĐ 09h00 11/8/2020 4T.101

46 192105018303
Chuyên đề 3: Những vấn đề hiện đại của 

CNPM

105K39_CNTT_C

NPM_3
15 VĐ 09h00 11/8/2020 4T.101

47 192105018304
Chuyên đề 3: Những vấn đề hiện đại của 

CNPM

105K39_CNTT_C

NPM_4
26 VĐ 09h00 11/8/2020 4T.101

48 192105019401 Lập trình ứng dụng Desktop
Kỹ thuật phần 

mềm K41
21 Khác 13h30 12/8/2020 4T.101

49 192105018101 Chuyên đề 3: Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
105K39_CNTT_H

TTT
20 VĐ 13h30 12/8/2020 4T.301

50 192105015401 Tương tác người – máy
105K40_CNTT_C

NPM_1
20 VĐ 07h00 13/8/2020 4T.301



STT Mã LHP Tên HP Lớp đại diện Số SV HT thi GIỜ Ngày thi dự kiến Phòng thi 

51 192105015402 Tương tác người – máy
105K40_CNTT_C

NPM_2
24 VĐ 07h00 13/8/2020 4T.301

52 192105015403 Tương tác người – máy
105K40_CNTT_C

NPM_3
33 VĐ 07h00 13/8/2020 4T.301

53 192105001602 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông 

tin K42B
76 TH 07h00 13/8/2020 4T.201

54 192105013701 XML và ứng dụng
Công nghệ thông 

tin K41A
59 TH 13h30 13/8/2020 4T.101

55 192105001603 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông 

tin K42C
84 TH 13h30 13/8/2020 4T.201

56 192105013703 XML và ứng dụng
Công nghệ thông 

tin K41C
58 TH 13h30 13/8/2020 4T.101

57 192105013702 XML và ứng dụng
Công nghệ thông 

tin K41B
76 TH 15h00 13/8/2020 4T.101

58 192105012804 Lập trình cho thiết bị di động
105K40_CNTT_H

TTT
32 TH Cả ngày 13/8/2020 4T.401

59 192105012805 Lập trình cho thiết bị di động
105K40_CNTT_K

HMT
24 TH Cả ngày 13/8/2020 4T.401

60 192105012806 Lập trình cho thiết bị di động
105K40_CNTT_M

MT
34 TH Cả ngày 13/8/2020 4T.401

61 192105012801 Lập trình cho thiết bị di động
105K40_CNTT_C

NPM_1
28 TH 07h00 15/8/2020 4T.402

62 192105012802 Lập trình cho thiết bị di động
105K40_CNTT_C

NPM_2
29 TH 07h00 15/8/2020 4T.402

63 192105012803 Lập trình cho thiết bị di động
105K40_CNTT_C

NPM_3
30 TH 07h00 15/8/2020 4T.402



STT Mã LHP Tên HP Lớp đại diện Số SV HT thi GIỜ Ngày thi dự kiến Phòng thi 

64 192105007102 Tin học đại cương
Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông K42
33 TH 07h00 15/8/2020 4T.201

65 192105007104 Tin học đại cương
Công nghệ kỹ thuật 

hoá học K42
30 TH 07h00 15/8/2020 4T.201

66 192105007103 Tin học đại cương
Kỹ thuật xây dựng 

K42
60 TH 07h00 15/8/2020 4T.201

67 192105013901 Xử lý ảnh
105K40_CNTT_K

HMT
24 VĐ 13h30 15/8/2020 4T.201

68 192105005001
Chuyên đề 2. Phân tích và thiết kế hướng 

đối tượng

105K39_CNTT_H

TTT
22 VĐ 13h30 15/8/2020 4T.301

69 192105017001 Quản trị mạng Windows
105K40_CNTT_M

MT
22 VĐ 8h00 15/8/2020 4T.302


